
Tiền VN, Ngoại tệ, theo tỷ giá

theo giá hiện hành  hối đoái bình quân (*)

Nghìn đồng Đô la Mỹ - USD

2010 22.929 1.176

2011 31.368 1.504

2012 34.803 1.665

2013 37.685 1.800

2014 41.977 1.985

2015 45.184 2.084

2016 50.247 2.291

2017 57.314 2.562

2018 65.718 2.907

2019 72.797 3.157

Sơ bộ 2020 76.973 3.317

(*) Cập nhật theo tỷ giá hối đoái bình quân liên ngân hàng

11. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người


